
  

 

KHỐI NHÀ TRẺ 

CHỦ ĐỀ 5: CÂY XANH VÀ CÁC LOẠI QUẢ QUEN THUỘC 

Thời gian:  4 tuần (Từ 16/12/2024 – 10/01/2025) 

 

MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ 

1- PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- Trẻ biết kết hợp tay chân nhịp nhàng, tư thế tự nhiên để 

nhún bật tại chỗ, nhảy xa bằng hai chân về phía trước. 

(MT6). Bật xa bằng 2 chân, bật qua 3 vòng (MT14). 

 -  Phát triển các cơ nhỏ của đôi bàn tay thông qua các hoạt 

động làm quen với đất nặn, xếp hình, tô màu, xâu hạt 

(MT8). 

2- PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

  - Trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm, các bộ phận của một số 

quả gần gũi với trẻ (MT25) 

- Trẻ nhận biết và phân biệt đúng một số loại cây, quả: đặc 

điểm, môi trường sống, lợi ích…(MT26) 

- Trẻ nhận biết và phân biệt đúng, gọi đúng tên màu sắc , 

kích thước của các loại cây, quả …(MT27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Trẻ  biết diễn đạt câu ngắn 4 -5 từ (MT35) 

- Trẻ đọc thuộc cả bài thơ, hát thuộc bài hát, biết kể 

chuyện theo cô, biết trả lời các câu hỏi của cô. (MT36) 

-  Trẻ nói đúng tên gọi, đặc điểm, lợi ích của một số cây, 

quả mà trẻ biết (MT37)  

4- PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ 

THẨM MỸ 

- Cháu vận động nhịp nhàng theo nhạc, biết vỗ tay và làm đúng 

các động tác minh họa cho bài thơ và hát (MT50). 

- Biết tạo ra sản phẩm từ hoa và cây (MT54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  

 

      

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                   
    
 
 
 

                                                                                  

 

BÉ THÍCH QUẢ NGỌT. 
1 tuần 

 (Từ 30/12/2024 

  đến 03/01/2025) 
 

 

BÉ YÊU CÃY XANH 

1 tuần 

 (Từ 16/12/2024  

đến 20/12/2024) 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ 
 
 

 
CHỦ ĐỀ 5:  

CÂY XANH VÀ CÁC LOẠI QUẢ 

QUEN THUỘC 
Thời gian: 4 tuần (Từ 16/12/2024 - 

10/01/2025) 
 

CÁC LOẠI QUẢ BÉ YÊU THÍCH  

1 tuần 

 (Từ 06/01/2025 

đến 10/01/2025) 

 

CÁC LOẠI QUẢ CÓ VỊ CHUA  

1 tuần 

 (Từ 23/12/2024  

đến 27/12/2024) 

 



Trang 3 

CHỦ ĐỀ 5: CÂY XANH VÀ CÁC LOẠI QUẢ QUEN THUỘC 

Thời gian:  4 tuần (Từ 16/12/2024 – 10/01/2025) 

 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU: 

- Trẻ biết kết hợp tay chân nhịp 

nhàng, tư thế tự nhiên để nhún 

bật tại chỗ, nhảy xa bằng hai 

chân về phía trước. (MT6). Bật 

xa bằng 2 chân, bật qua 3 vòng 

(MT14). 

 -  Phát triển các cơ nhỏ của đôi 

bàn tay thông qua các hoạt động 

làm quen với đất nặn, xếp hình, 

tô màu, xâu hạt (MT8). 

 

MỤC TIÊU: 

- Trẻ nhận biết tên gọi, đặc 

điểm, các bộ phận của một 

số cây, quả gần gũi với trẻ 

(MT25) 

- Trẻ nhận biết và phân biệt 

đúng một số loại quả: đặc 

điểm, môi trường sống, lợi 

ích…(MT26) 

- Trẻ nhận biết và phân biệt 

đúng, gọi đúng tên màu sắc, 

kích thước của các loại cây, 

quả …(MT27) 

 

MỤC TIÊU: 

- Trẻ  biết diễn đạt câu 

ngắn 4 -5 từ (MT35) 

- Trẻ đọc thuộc cả bài thơ, 

hát thuộc bài hát, biết kể 

chuyện theo cô, biết trả lời 

các câu hỏi của cô. (MT36) 

-  Trẻ nói đúng tên gọi, đặc 

điểm, lợi ích của một số 

cây, quả mà trẻ biết 

(MT37)  

 

MỤC TIÊU: 

- Cháu vận động nhịp nhàng theo 

 nhạc, biết vỗ tay và làm đúng các  

động tác minh họa cho bài thơ  

và hát (MT50). 

- Biết tạo ra sản phẩm từ hoa và cây 

(MT54). 

 

NỘI DUNG: 

- Trẻ tập các vận động cơ bản: 

Bật xa bằng 2 chân, Nhún bật về 

phía trước (khoảng 15cm). Nhún 

bật tại chỗ bằng hai chân. Phối 

hợp tay chân, mắt nhịp nhàng  

- Trẻ xâu được quả vào dây thành 

vòng. Trẻ dùng bàn tay và các 

ngón tay để nhào, ngắt, gộp, lăn 

dài, vo tròn, ấn dẹp. Trẻ xếp được 

NỘI DUNG: 

- Trẻ biết biết tên gọi, đặc 

điểm, các bộ phận của một 

số loại cây, quả gần gũi với 

trẻ. Phân biệt màu sắc (xanh, 

đỏ, vàng), kích thước to- 

nhỏ, môi trường sống, lợi ích 

của một số quả.  

-  Trẻ biết tên gọi, đặc điểm 

một số loại quả: đặc điểm, 

NỘI DUNG: 

 - Trẻ nói được tên gọi, đặc 

điểm, lợi ích của một số 

cây, quả mà trẻ biết 

- Trẻ  nói trọn câu 4 đến 5 

từ, phát âm rõ lời, diễn đạt 

được bằng lời nói các yêu 

cầu đơn giản. 

- Trẻ đọc thuộc cả bài thơ, 

hát thuộc bài hát, biết kể 

NỘI DUNG: 

- Cháu vận động nhịp nhàng theo 

nhạc, biết vỗ tay và làm đúng các 

động tác minh họa cho bài thơ và hát  

- Thực hiện được các yêu cầu của cô 

khéo léo: xâu vòng, xếp hình, nặn, tô 

màu, xé dán …Giữ gìn sản phẩm, 

không tranh giành đồ chơi với bạn  

 

 



Trang 4 

các hình cơ bản: xếp chồng, xếp 

cạnh, cái bệ, cái bàn Trẻ biết cách 

cầm viết vẽ lên giấy, trên sàn, 

ngoài sân, sử dụng các ngón tay 

để in màu, di màu, vẽ. 

 

môi trường sống, lợi 

ích…của một số loại qủa  

- Trẻ biết diễn đạt sự hiểu 

biết của mình về sự vật, 

hiện tượng xung quanh 

bằng những câu nói đơn 

giản  

 

chuyện theo cô, biết trả lời 

các câu hỏi của cô. 

 

HOẠT ĐỘNG: 

Vận động 

- Thề dục sáng: Tập với quả, cây 

cao cây thấp 

- Vận động:  

+ Bật xa bằng hai chân  

+ Nhún bật về phía trước (khoảng 

15cm).  

+ Nhún bật tại chỗ bằng hai chân  

+ Bật qua 3 vòng 

Trò chơi vận động 

- Gà trong vườn quả 

- Gieo hạt, về đúng quả, Hái quả 

- Bật qua suối  

- Thi xem ai khéo 

Trò chơi dân gian 

- Dung dăng dung dẻ 

- Kéo cưa lừa xẻ 

Tạo hình 

- Dán cây xanh  

- Nặn quả cam 

HOẠT ĐỘNG: 

Nhận biết phân biệt 

- Nhận biết và phân biệt quả 

màu xanh – màu vàng 

- Phân biệt quả to, quả nhỏ 

- Nhận biết một – nhiều 

- Ôn nhận biết trên – dưới 

Hoạt động vui chơi 

Góc học tập: 

- Xem tranh các loại quả  

- Chọn quả to – nhỏ 

- Chọn quả đỏ - vàng 

- So  hình quả. Xem tranh 

quả, tranh truyện 

Hoạt động ngoài trời: 

+ Quan sát: Cây tùng, cây si, 

cây xoài, cây khế, cây mít, 

cây chuối, cây thanh long, 

cây bưởi 

  

HOẠT ĐỘNG: 

Nhận biết tập nói 

- Nhận biết tập nói: 

+ Cây lộc vừng 

Quả cam, đu đủ, thanh long, 

bưởi, dưa hấu 

Kể chuyện 

- Quả thị 

Thơ 

- Quả thị 

Hoạt động vui chơi: 

+ Bán hàng, nấu ăn, pha 

nước cam 

Hoạt động chiều: 

+ Đọc thơ: Cây bàng, quả 

chuối nhỏ, Quả cam, vườn 

quả 

+ Đọc chuyện: Bác sĩ của 

cây xanh, Cây khế, Trái cây 

trong vườn, Ai cho quả ngọt 

+ Đọc: các bài đồng dao, ca 

HOẠT ĐỘNG: 

Tạo hình 

- Dán cây xanh  

- Nặn quả cam 

- Tô màu quả táo 

- Tô màu quả bưởi 

Hoạt động vui chơi 

- Xếp cái bệ 

- Nặn quả cam 

- Tô màu quả cam 

- Xé quả, tô màu quả, nặn quả 

- Xâu vòng quả, xếp chồng  

- Xếp hàng rào 

-Tô màu cây xanh 

- Nặn chiếc lá 

- Xé dán chiếc lá 

- Vẽ cây xanh 

Giáo dục âm nhạc 

- Dạy hát: Kéo cưa lừa xẻ, Lý cãy 

xanh 

- Nghe hát: Em yêu cây xanh 
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- Tô màu quả táo 

- Tô màu quả bưởi 

Hoạt động vui chơi 

- Xếp cái bệ 

- Tô màu quả cam 

- Nặn quả cam 

- Xé quả, tô màu quả, nặn quả 

- Xâu vòng quả, xếp chồng 

- Xếp hàng rào 

-Tô màu cây xanh 

- Nặn chiếc lá 

- Xé dán chiếc lá 

- Vẽ cây xanh 

 

dao, hát theo chủ đề 

 

 

 

- Vận động theo nhạc: Tập tầm vông 

Hoạt động chiều: 

+ Hát: Các bài hát theo chủ đề  

* Cháu không bẻ cành, hái lá, không 

hái quả non. 
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CHỦ ĐỀ 5: CÂY XANH VÀ CÁC LOẠI QUẢ QUEN THUỘC 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ YÊU CÂY XANH 

Thời gian: 1 tuần (Từ 16/12/2024 – 20/12/2024) 

HOẠT ĐỘNG THỨ 2: 16/12/2024 THỨ 3: 17/12/2024 THỨ 4: 18/12/2024 THỨ 5: 19/12/2024 THỨ 6: 20/12/2024 

 

ĐÓN TRẺ 

 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem các tranh ảnh về các loại cây cho bóng mát 

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, lợi ích của các loại cây cho bóng mát  

- Chơi tự do, chơi với đồ chơi, cô cùng chơi với trẻ 

THỂ DỤC SÁNG Thể dục sáng “ Cây cao, cây thấp “ :  Tay vai – bụng lườn – chân 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 
Quan sát cây tùng 
TCVĐ : Trồng cây 

Quan sát cây si 
TCVĐ : Gieo hạt 

Quan sát cây tùng 
TCVĐ: Trồng cây  

Quan sát cây si 
TCVĐ: Gieo hạt 

Quan sát cây tùng 
TCVĐ: Trồng cây 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG  

CÓ CHỦ ĐÍCH 

GDAN : 

- Dạy hát: Lý cây 

xanh (TT) 

- Nghe hát: Em yêu 

cây xanh  

THƠ : 

 Bé trồng cây (Lần 1) 

TẠO HÌNH : 

Dán cây xanh (Trang 

14) 

NHẬN BIẾT TẬP 

NÓI: 

Cây lộc vừng 

 

NHẬN BIẾT PHÂN 

BIỆT : 

Ôn nhận biết trên – 

dưới  (Trang 19) 

 

 

VẬN ĐỘNG : 

- BTPTC: Cây cao, cây 

thấp 

- VĐCB: Bật xa bằng 

hai chân 

- TCVĐ: Bật qua suối 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 

GÓC HỌC TẬP Chọn cây to, nhỏ Xem tranh Album cây xanh So hình  Xem tranh  

GÓC TẠO HÌNH 
Xếp hàng rào  

Tô màu cây xanh 

 

Xé dán chiếc lá 

 

Nặn chiếc lá Vẽ cây xanh 

 

GÓC ÂM NHẠC Múa hát các bài theo 

chủ đề 

 Hát các bài hát theo chủ 

đề 

 Hát các bài hát theo chủ 

đề 

GÓC PHÂN VAI Bán hàng các loại cây 

giống 
Nấu ăn Bán hàng 

Phân loại cây Nấu ăn 

GÓC VẬN ĐỘNG Trồng cây, kéo xe Gieo hạt, kéo xe Trồng cây, kéo xe Gieo hạt, kéo xe Trồng cây, kéo xe 

HOẠT ĐỘNG 

 CHIỀU 

 

Đọc thơ:Cây bàng 

  

 

Chơi trò chơi dân 

gian 

Hát: Hát các bài hát 

theo chủ đề 

Đọc các bài đồng dao, 

ca dao, thơ về cây 

xanh 

Đọc chuyện cho cháu 

nghe: Bác sĩ của cây 

xanh 
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CHỦ ĐỀ 5:  CÂY XANH VÀ CÁC LOẠI QUẢ QUEN THUỘC 

Chủ đề nhánh: CÁC LOẠI QUẢ CÓ VỊ CHUA   

Thời gian: 1 tuần (Từ 23/12/2024 đến 27/12/2024) 

 

HOẠT ĐỘNG 

THỨ 2: 

23/12/2024 

THỨ 3: 

24/12/2024 

THỨ 4: 

25/12/2024 

THỨ 5: 

26/12/2024 

THỨ 6: 

27/12/2024 

ĐÓN TRẺ 

 

 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem các tranh ảnh vẽ về các loại quả 

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, lợi ích của các loại quả 

- Chơi tự do, chơi với đồ chơi, cô cùng chơi với trẻ 

THỂ DỤC SÁNG Bài: “Tập với quả”  Thở - tay vai - bụng lườn - chân 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát cây xoài 

TCVĐ Về đúng quả   

- Quan sát cây khế 

TCVĐ Gieo hạt 

- Quan sát cây xoài 

TCVĐ Về đúng quả   

- Quan sát cây khế 

TCVĐ Gieo hạt 

- Quan sát cây xoài 

TCVĐ Về đúng quả   

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐÍCH 

 GDAN 

- Nghe hát “Em yêu 

cây xanh” (TT) 

- Dạy hát “Kéo cưa 

lừa xẻ” 

THƠ 

Quả thị 

TẠO HÌNH 

Nặn quả cam 

 

NHẬN BIẾT TẬP 

NÓI 

Quả cam 

 

NHẬN BIẾT PHÂN 

BIỆT 
 Phân biệt quả to – nhỏ 

 

VẬN ĐỘNG 

- BTPTC: Tập với quả 

- VĐCB: Nhún bật tại 

chỗ  

- TCVĐ: Hái quả 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 

GÓC TẠO HÌNH Xếp cái bệ Nặn quả cam Tô màu quả cam  Xâu vòng quả  Nặn quả tròn 

GÓC ÂM NHẠC 
Hát bài về chủ đề Hát, múa các bài hát 

theo chủ đề 

 Hát các bài hát theo cô  

GÓC HỌC TẬP 
Xem tranh các loại 

quả tròn 

Chọn quả to – nhỏ So  hình quả Xem Album các loại 

quả 

Xem tranh truyện 

GÓC PHÂN VAI Pha nước cam  Bán hàng Nấu ăn Bán hàng  

GÓC VẬN 

ĐỘNG 

Nhảy bật tại chỗ Kéo xe Kéo xe - bật cao Về đúng quả Gieo hạt 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Đọc thơ: 

Quả cam 

Chơi trò chơi: Chơi 

theo chủ đề 

Hát:  Các bài hát theo 

chủ đề 

Đọc các bài đồng dao, 

ca dao về một số loại 

quả 

Đọc chuyện cho cháu 

nghe: Cây khế 
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CHỦ ĐỀ 5 : CÂY XANH VÀ CÁC LOẠI QUẢ QUEN THUỘC 

                                                                          Chủ đề nhánh: BÉ THÍCH QUẢ NGỌT   

  Thời gian: 1 tuần (Từ 30/12/2024 đến 03/01/2025) 

HOẠT ĐỘNG THỨ 2: 

30/12/2024 

THỨ 3: 

31/12/2024 

THỨ 4: 

01/01/2025 

THỨ 5: 

02/01/2025 

THỨ 6: 

03/01/2025 

ĐÓN TRẺ 

 

 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem các tranh ảnh vẽ về các loại quả 

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, lợi ích của các loại quả 

- Chơi tự do, chơi với đồ chơi, cô cùng chơi với trẻ 

THỂ DỤC SÁNG - Thể dục sáng “Tập với quả” Thở - tay vai - bụng lườn - chân 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát cây mít 

TCVĐ: Gà trong vườn 

quả 

Quan sát cây chuối 

TCVĐ: Gieo hạt 

Quan sát cây mít 

TCVĐ: Gà trong vườn 

quả 

Quan sát cây chuối 

TCVĐ: Gieo hạt 

Quan sát cây mít 

TCVĐ: Gà trong vườn 

quả 

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐÍCH 

 GDAN 

- Dạy hát “Kéo cưa lừa 

xẻ (TT) 

- Vận động theo nhạc 

“Tập tầm vông”  

 

KỂ CHUYỆN  

Quả Thị  

TẠO HÌNH 

Tô màu quả táo 

(Trang 9) 

NHẬN BIẾT TẬP 

NÓI 

Đu đủ, thanh long 

 

NHẬN BIẾT PHÂN 

BIỆT 

 Ôn nhận biết một – 

nhiều (trang 8) 
 

VẬN ĐỘNG 

-BTPTC: Tập với quả 

-VĐTN:  Nhún bật về 

phía trước  (khoảng 

15cm).  

- TCVĐ: Qua suối 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 

GÓC TẠO HÌNH Tô màu quả Xâu vòng quả Tô màu quả Xé quả  Xếp cái bệ 

GÓC ÂM NHẠC Hát, múa các bài hát 

theo chủ đề 

Hát các bài hát theo cô Hát, múa các bài hát 

theo chủ đề 

 Hát bài về chủ đề 

GÓC HỌC TẬP Chọn quả to – nhỏ Xem Album các loại 

quả Xem Album các 

loại quả 

Chọn quả to – nhỏ Xem tranh truyện Chọn quả đỏ - vàng 

GÓC PHÂN VAI  Nấu ăn Bán hàng Bán hàng  Pha nước cam 

GÓC VẬN 

ĐỘNG 

Kéo xe Về đúng quả Kéo xe Gieo hạt Nhảy bật tại chỗ 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Đọc thơ  “Vườn quả” Hát: các bài hát theo 

chủ đề, chơi trò chơi 

giải trí 

Hát: các bài hát theo 

chủ đề 

Đọc các bài đồng dao, ca 

dao về một số loại quả 

Đọc chuyện cho cháu 

nghe: Ai cho quả ngọt 

 

 
 

 

 



Trang 9 

 

 

CHỦ ĐỀ 5:  CÂY XANH VÀ CÁC LOẠI QUẢ QUEN THUỘC 

Chủ đề nhánh: CÁC LOẠI QUẢ BÉ THÍCH   

Thời gian: 1 tuần (Từ 06/01/2025 đến 10/01/2025) 

 

HOẠT ĐỘNG 

THỨ 2: 

06/01/2025 

THỨ3: 

07/01/2025 

THỨ 4: 

08/01/2025 

THỨ 5: 

09/01/2025 

THỨ 6: 

10/01/2025 

ĐÓN TRẺ 

 

 

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem các tranh ảnh vẽ về các loại quả 

- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, đặc điểm, lợi ích của các loại quả 

- Chơi tự do, chơi với đồ chơi, cô cùng chơi với trẻ 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Bài: “Tập với quả”  Thở - tay vai - bụng lườn - chân 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát cây mận 

TCVĐ Về đúng quả 

- Quan sát cây bưởi 

TCVĐ Gieo hạt 

- Quan sát cây mận 

TCVĐ Về đúng quả   

- Quan sát cây bưởi 

TCVĐ Gieo hạt 

- Quan sát cây mận 

TCVĐ Về đúng quả   

HOẠT ĐỘNG 

CÓ CHỦ ĐÍCH 

GDAN 

Biểu diễn văn nghệ 

cuối chủ đề 

 

THƠ 

Quả thị (Lần 2) 

TẠO HÌNH 

Tô màu quả bưởi 

 

NHẬN BIẾT TẬP 

NÓI 

Quả bưởi, dưa hấu 

 

NHẬN BIẾT PHÂN 

BIỆT 

 Qủa màu xanh - màu 

vàng 

 

VẬN ĐỘNG 

- BTPTC: Tập với quả 

- VĐCB: Bật qua 3 

vòng 

- TCVĐ: Thi xem ai 

khéo 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 

GÓC TẠO 

HÌNH 

 Xâu vòng quả  Nặn quả cam Tô màu quả cam  Xâu vòng quả  Nặn quả tròn 

GÓC ÂM 

NHẠC 

Hát các bài hát theo cô Hát, múa các bài hát 

theo chủ đề 

Hát bài về chủ đề Hát các bài hát theo cô Hát bài về chủ đề 

GÓC HỌC TẬP Xem Album các loại 

quả 

Chọn quả to – nhỏ So  hình quả Xem Album các loại 

quả 

Xem tranh truyện 

GÓC PHÂN 

VAI 

Bán hàng  Pha nước cam Bán hàng Nấu ăn Bán hàng  

GÓC VẬN 

ĐỘNG 

Gieo hạt Kéo xe Kéo xe - bật cao Về đúng quả Gieo hạt 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Đọc thơ: Quả chuối nhỏ Chơi trò chơi: Chơi 

theo chủ đề 

Hát:  Các bài hát theo 

chủ đề 

Đọc các bài đồng dao, 

ca dao về một số loại 

quả 

Đọc chuyện cho cháu 

nghe:  
Trái cây trong vườn 

 



Trang 10 

 
 

 

 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN  

Ngày 29 tháng 11 năm 2024 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG KÝ DUYỆT 

Ngày 02 tháng 12 năm 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Thu  
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